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Ngày: 30/06/2023
MCQT cấp : 000BEC4B0444BE4ACFB8416B477EC92B6C

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1C23TTL

1490
Ký hiệu :

Số :

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNSHINE MART
Mã số thuế : 0109334554
Địa chỉ :  Tầng 1 Tòa Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Số tài khoản : 11810000631230, BIDV
Điện thoại : 0902245033
Họ tên người mua hàng :
Tên đơn vị : Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Ngọc Thơm
Mã số thuế : 0309391503
Địa chỉ :  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số tài khoản : 0721 005 104 420, Vietcombank - Chi 

nhánh Kỳ Đồng
Hình thức thanh toán : TM/CK

 Đồng tiền thanh toán: VND
Ghi chú: Hàng xuất trả nhà cung cấp

Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đvt Số 
lượng

Đơn giá 
trước chiết 

khấu
Tiền CK

Thành tiền 
trước thuế 

GTGT

Thuế 
suất 

GTGT

Tiền thuế 
GTGT

Thành tiền sau 
thuế GTGT

1 2 3 4 5 6 7=(4x5)-6 8 9 10=7+9

1 NT_GÀ MUỐI 500g Túi 1 105.505,10 0 105.505 10 10.551 116.056

2 NT_Chả cốm 300g Gói 1 70.537,50 0 70.538 10 7.054 77.592

Tổng hợp Tiền hàng Tiền thuế GTGT Tổng cộng 

Tổng tiền không chịu thuế : 

Tổng tiền không kê khai tính thuế : 

Tổng tiền chịu thuế suất 0% : 

Tổng tiền chịu thuế suất 5% :

Tổng tiền chịu thuế suất 8% :

Tổng tiền chịu thuế suất 10% : 176.043 17.604 193.647

Tổng cộng: 176.043 17.604 193.647

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng chẵn

Người mua hàng
Buyer

Người bán hàng
Seller

(Ký, họ tên)
(Signature, full name)

(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name, seal)

Ký bởi:
(Signed by)

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SUNSHINE 
MART

Ký ngày:
(Date)

01/07/2023

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
(Please do check, compare when issuing, delivering and receiving invoice)

Mã tra cứu hóa đơn (Invoice code): 6GD DFA 391 7EF


